
Hộ nghèo Dân tộc Tổng 

A B C D E G 1 2 3=(1+2) H

1 DTS205D140201028 Lường Thị Duyên GD Mầm non GD Mầm non K55A Nghèo 140.000 140.000

2 DTS205D140201030 Giàng Thị Gua GD Mầm non GD Mầm non K55A Nghèo 140.000 140.000

3 DTS205D140201046 Lưu Thị Huệ GD Mầm non GD Mầm non K55A Tày VC 140.000 140.000

4 DTS205D140201038 Quàng Thị Hậu GD Mầm non GD Mầm non K55A Thái VC 140.000 140.000

5 DTS205D140201034 Vì Thị Hằng GD Mầm non GD Mầm non K55A Lào VC 140.000 140.000

6 DTS205D140201055 Hoàng Thị Thu Huyền GD Mầm non GD Mầm non K55A Nùng VC 140.000 140.000

7 DTS205D140201053 Lèo Thị Thu Huyền GD Mầm non GD Mầm non K55A Tày VC 140.000 140.000

8 DTS205D140201076 Lò Thị Ngân GD Mầm non GD Mầm non K55A Thái VC 140.000 140.000

9 DTS205D140201072 Hoàng Thị Nga GD Mầm non GD Mầm non K55A Tày VC 140.000 140.000

10 DTS205D140201084 Đàm Thị Phương GD Mầm non GD Mầm non K55A Tày VC 140.000 140.000

11 DTS205D140201095 Xa Thị Thu Quỳnh GD Mầm non GD Mầm non K55A Tày VC 140.000 140.000

12 DTS205D140201097 Hù Cố Si GD Mầm non GD Mầm non K55A Tày VC 140.000 140.000

13 DTS205D140201110 Lò Thị Thu GD Mầm non GD Mầm non K55A Thái VC 140.000 140.000

14 DTS205D140201114 Nình Thị Thủy GD Mầm non GD Mầm non K55A Cao Lan VC 140.000 140.000

15 DTS205D140201018 Đàm Thị Ánh GD Mầm non GD Mầm non K55B Tày VC 140.000 140.000

16 DTS205D140201023 Giàng Thị Chư GD Mầm non GD Mầm non K55B Mông VC 140.000 140.000

17 DTS205D140201201 Vàng Thị Đâư GD Mầm non GD Mầm non K55B Mông VC 140.000 140.000

18 DTS205D140201033 Lường Thị Hái GD Mầm non GD Mầm non K55B Tày VC 140.000 140.000

19 DTS205D140201039 Hoàng Thu Hiếu GD Mầm non GD Mầm non K55B Tày VC 140.000 140.000

20 DTS205D140201043 Poòng Văn Hoài GD Mầm non GD Mầm non K55B Thái VC 140.000 140.000

21 DTS205D140201062 Lâm Thị Diệu Linh GD Mầm non GD Mầm non K55B Tày VC 140.000 140.000

22 DTS205D140201064 Lò Thị Mai Linh GD Mầm non GD Mầm non K55B Thái VC 140.000 140.000

23 DTS205D140201078 Nông Thị Hồng Ngọc GD Mầm non GD Mầm non K55B Tày VC 140.000 140.000

24 DTS205D140201009 Lương Thị Nhung GD Mầm non GD Mầm non K55B Nùng VC 140.000 140.000

25 DTS205D140201082 Mông Thị Hồng Nhung GD Mầm non GD Mầm non K55B Nùng VC 140.000 140.000

26 DTS205D140201085 Lý Thị Thu Phương GD Mầm non GD Mầm non K55B Tày VC 140.000 140.000

27 DTS205D140201089 Lý Bích Phượng GD Mầm non GD Mầm non K55B Tày VC 140.000 140.000

28 DTS205D140201111 Đàm Thị Thương GD Mầm non GD Mầm non K55B Tày VC 140.000 140.000

29 DTS205D140201115 Hoàng Thủy Tiên GD Mầm non GD Mầm non K55B Tày VC 140.000 140.000
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30 DTS205D140201128 Lương Huyền Vy GD Mầm non GD Mầm non K55B Nùng VC 140.000 140.000

31 DTS215D140201046 Triệu Ngọc Ánh GD Mầm non GD Mầm non K56B Tày ĐBKK 140.000 140.000

32 DTS215D140201082 Lò Thị Bình GD Mầm non GD Mầm non K56B Lào ĐBKK 140.000 140.000

33 DTS215D140201053 Hờ Thị Dí GD Mầm non GD Mầm non K56B Mông ĐBKK 140.000 140.000

34 DTS215D140201083 Vừ Thị Dung GD Mầm non GD Mầm non K56B Mông ĐBKK 140.000 140.000

35 DTS215D140201091 Giàng Thị Hoa GD Mầm non GD Mầm non K56B Mông ĐBKK 140.000 140.000

36 DTS215D140201021 Hoàng Thị Hoài GD Mầm non GD Mầm non K56B Tày ĐBKK 140.000 140.000

37 DTS215D140201069 Cà Thị Hợp GD Mầm non GD Mầm non K56B Thái ĐBKK 140.000 140.000

38 DTS215D140201005 Trần Thanh Huyền GD Mầm non GD Mầm non K56B Nùng ĐBKK 140.000 140.000

39 DTS215D140201047 Lý Thị Thu Huyền GD Mầm non GD Mầm non K56B Nùng ĐBKK 140.000 140.000

40 DTS215D140201054 Lý Kiều Loan GD Mầm non GD Mầm non K56B Tày ĐBKK 140.000 140.000

41 DTS215D140201094 Hà Thị Mai GD Mầm non GD Mầm non K56B Mông ĐBKK 140.000 140.000

42 DTS215D140201056 Vi Thị Ngọc GD Mầm non GD Mầm non K56B Nùng ĐBKK 140.000 140.000

43 DTS215D140201095 Ngọc Thị Ánh Nguyệt GD Mầm non GD Mầm non K56B Dao ĐBKK 140.000 140.000

44 DTS215D140201072 Lương Thị Oanh GD Mầm non GD Mầm non K56B Tày ĐBKK 140.000 140.000

45 DTS215D140201026 Quàng Thị Thảo GD Mầm non GD Mầm non K56B Thái ĐBKK 140.000 140.000

46 DTS215D140201036 Vàng Thị Thẻn GD Mầm non GD Mầm non K56B Dao ĐBKK 140.000 140.000

47 DTS215D140201013 Mai Diệu Thúy GD Mầm non GD Mầm non K56B Tày ĐBKK 140.000 140.000

48 DTS215D140201027 Đinh Thị Thanh Tuyền GD Mầm non GD Mầm non K56B Tày ĐBKK 140.000 140.000

49 DTS215D140201017 Lèng Thị Hải Yến GD Mầm non GD Mầm non K56B Thái ĐBKK 140.000 140.000

50 DTS215D140201084 Phạm Thùy Dương GD Mầm non GD Mầm non K56A Tày ĐBKK 140.000 140.000

51 DTS215D140201079 Thẩm Thị Hoài GD Mầm non GD Mầm non K56A Tày ĐBKK 140.000 140.000

52 DTS215D140201032 Hoàng Thu Huế GD Mầm non GD Mầm non K56A Tày ĐBKK 140.000 140.000

53 DTS215D140201002 Ma Thị Hoa GD Mầm non GD Mầm non K56A Hộ nghèo 100.000 100.000 >2.5

54 DTS215D140201089 Nguyễn Hồng Khánh GD Mầm non GD Mầm non K56A Hộ nghèo 100.000 100.000 >2.5

55 DTS215D140201099 Lò Thị Oanh GD Mầm non GD Mầm non K56A Thái ĐBKK 140.000 140.000

56 DTS215D140201007 Vì Thị Kiều GD Mầm non GD Mầm non K56A Thái ĐBKK 140.000 140.000

57 DTS215D140201098 Hoàng Thị Hương Lan GD Mầm non GD Mầm non K56A Tày ĐBKK 140.000 140.000

58 DTS215D140201022 Hoàng Thị Ngọc Lễ GD Mầm non GD Mầm non K56A Tày ĐBKK 140.000 140.000

59 DTS215D140201024 Hoàng Thị Mỹ Linh GD Mầm non GD Mầm non K56A Tày ĐBKK 140.000 140.000

60 DTS215D140201068 Lò Thị Thu Ngân GD Mầm non GD Mầm non K56A Thái ĐBKK 140.000 140.000

61 DTS215D140201065 Vừ Thị Ny GD Mầm non GD Mầm non K56A Mông ĐBKK 140.000 140.000

62 DTS215D140201016 Giàng Thị Xi GD Mầm non GD Mầm non K56A Mông ĐBKK 140.000 140.000

63 DTS215D140201077 Lý Thị Vi GD Mầm non GD Mầm non K56A Mông ĐBKK 140.000 140.000

64 DTS215D140201029 Nông Thị Thắm GD Mầm non GD Mầm non K56A Nùng VC 140.000 140.000

65 DTS215D140201041 Sùng Thị Thu GD Mầm non GD Mầm non K56A Mông ĐBKK 140.000 140.000
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66 DTS215D140201057 Lò Thị Thuý GD Mầm non GD Mầm non K56A Thái VC 140.000 140.000

67 DTS215D140201023 Tao Thị Thanh Tuyền GD Mầm non GD Mầm non K56A Thái VC 140.000 140.000

68 DTS215D140201096 Chu Thị Hải Xuân GD Mầm non GD Mầm non K56A Cao Lan ĐBKK 140.000 140.000

69 DTS225D14020100124 Hoàng Thị Quy GD Mầm non GD Mầm non K57A Tày VC 140.000 140.000

70 DTS225D1402010040 Bàn Thanh Giang GD Mầm non GD Mầm non K57A Dao VC 140.000 140.000

71 DTS225D1402010073 Lưu Thị Hường GD Mầm non GD Mầm non K57A Tày VC 140.000 140.000

72 DTS225D1402010076 Chang Thị Là GD Mầm non GD Mầm non K57A Mông VC 140.000 140.000

73 DTS225D1402010091 Nông Thị Luyến GD Mầm non GD Mầm non K57A Tày VC 140.000 140.000

74 DTS225D14020100109 Hoàng Thị Ánh Nguyệt GD Mầm non GD Mầm non K57A Tày VC 140.000 140.000

75 DTS225D14020100112 Triệu Thị Thu Nhung GD Mầm non GD Mầm non K57A Dao VC 140.000 140.000

76 DTS225D14020100118 Triệu Thị Ninh GD Mầm non GD Mầm non K57A Tày VC 140.000 140.000

77 DTS225D14020100127 Giàng Thị Sáng GD Mầm non GD Mầm non K57A Mông VC 140.000 140.000

78 DTS225D14020100130 Mã Thị Thấm GD Mầm non GD Mầm non K57A Tày VC 140.000 140.000

79 DTS225D14020100163 Vương Hồng Vân GD Mầm non GD Mầm non K57A Mông VC 140.000 140.000

80 DTS225D140201001 Hà Phương Anh GD Mầm non GD Mầm non K57A Tày VC 140.000 140.000

81 DTS225D1402010055 Nông Thị Hiện GD Mầm non GD Mầm non K57A Nùng VC 140.000 140.000

82 DTS225D1402010064 Triệu Thị Hoài GD Mầm non GD Mầm non K57A Tày VC 140.000 140.000

83 DTS225D1402010017 Hứa Thanh Chúc GD Mầm non GD Mầm non K57B Tày VC 140.000 140.000

84 DTS225D1402010023 Đoàn Hồng Diễm GD Mầm non GD Mầm non K57B Tày VC 140.000 140.000

85 DTS225D1402010032 Sùng Thị Du GD Mầm non GD Mầm non K57B Mông VC 140.000 140.000

86 DTS225D1402010044 Lò Thị Hà GD Mầm non GD Mầm non K57B Thái VC 140.000 140.000

87 DTS225D1402010059 Nông Thị Hoa GD Mầm non GD Mầm non K57B Tày VC 140.000 140.000

88 DTS225D1402010056 Tao Thị Hiệu GD Mầm non GD Mầm non K57B Thái VC 140.000 140.000

89 DTS225D1402010068 Lường Thị Hung GD Mầm non GD Mầm non K57B Thái VC 140.000 140.000

90 DTS225D1402010077 Vũ Mai Lan GD Mầm non GD Mầm non K57B Nùng VC 140.000 140.000

91 DTS225D1402010089 Vương Thị Lụa GD Mầm non GD Mầm non K57B Nùng VC 140.000 140.000

92 DTS225D1402010095 Lường Thị Mai GD Mầm non GD Mầm non K57B Thái VC 140.000 140.000

93 DTS225D1402010098 Phùng Tả Mẩy GD Mầm non GD Mầm non K57B Dao VC 140.000 140.000

94 DTS225D14020100104 Đàm Thị Lê Na GD Mầm non GD Mầm non K57B Tày VC 140.000 140.000

95 DTS225D1402010053 La Mỹ Hảo GD Mầm non GD Mầm non K57B Nùng VC 140.000 140.000

96 DTS225D14020100146 Sầm Thu Thủy GD Mầm non GD Mầm non K57B Tày VC 140.000 140.000

97 DTS225D14020100149 Lường Thị Tiên GD Mầm non GD Mầm non K57B Thái VC 140.000 140.000

98 DTS225D14020100173 Hoàng Hải Yến GD Mầm non GD Mầm non K57B Tày VC 140.000 140.000

99 DTS225D1402010014 Mạc Thẩm Chi GD Mầm non GD Mầm non K57B Nùng VC 140.000 140.000

100 DTS225D1402010020 Vàng Thị Dếnh GD Mầm non GD Mầm non K57B Mông VC 140.000 140.000

101 DTS225D140201009 Đàm Thùy Biên GD Mầm non GD Mầm non K57C Tày VC 140.000 140.000
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102 DTS225D1402010012 Hứa Bảo Chi GD Mầm non GD Mầm non K57C Tày VC 140.000 140.000

103 DTS225D14020100141 Nông Thị Thoan GD Mầm non GD Mầm non K57C Tày VC 140.000 140.000

104 DTS225D14020100171 Triệu Hải Yến GD Mầm non GD Mầm non K57C Tày VC 140.000 140.000

105 DTS225D1402010015 Đinh Yến Chi GD Mầm non GD Mầm non K57C Tày VC 140.000 140.000

106 DTS225D1402010030 Thùng Thị Đoàn GD Mầm non GD Mầm non K57C Thái VC 140.000 140.000

107 DTS225D1402010054 Ma Thị Hiến GD Mầm non GD Mầm non K57C Tày VC 140.000 140.000

108 DTS225D1402010078 Triệu Thị Lanh GD Mầm non GD Mầm non K57C Tày VC 140.000 140.000

109 DTS225D14020100138 Lò Thị Thi GD Mầm non GD Mầm non K57C Thái VC 140.000 140.000

110 DTS225D14020100147 Ma Thị Thu Thủy GD Mầm non GD Mầm non K57C Tày VC 140.000 140.000

111 DTS225D14020100153 Lường Thị Huyền Trang GD Mầm non GD Mầm non K57C Thái VC 140.000 140.000

112 DTS225D14020100162 Ma Thị Ánh Tuyết GD Mầm non GD Mầm non K57C Nùng VC 140.000 140.000

113 DTS225D14020100168 Lục Thị Xuân GD Mầm non GD Mầm non K57C Nùng VC 140.000 140.000

114 DTS235D140201055 Lầu Thị Mai Hoa GD Mầm non GD Mầm non K58A Hmông ĐBKK 140.000      140.000

115 DTS235D140201073 Bùi Thị Huyền GD Mầm non GD Mầm non K58A Mường ĐBKK 140.000      140.000

116 DTS235D140201106 Đinh Thị Hương Ly GD Mầm non GD Mầm non K58A Tày ĐBKK 140.000      140.000

117 DTS235D140201112 Giàng Thị My GD Mầm non GD Mầm non K58A Hmông ĐBKK 140.000      140.000

118 DTS235D140201115 Hà Mỹ Na GD Mầm non GD Mầm non K58A Mường ĐBKK 140.000      140.000

119 DTS235D140201130 Quàng Thị Ánh Nguyệt GD Mầm non GD Mầm non K58A Kháng ĐBKK 140.000      140.000

120 DTS235D140201142 Nông Thị Thu Phương GD Mầm non GD Mầm non K58A Nùng ĐBKK 140.000      140.000

121 DTS235D140201136 Cà Thị Oanh GD Mầm non GD Mầm non K58A Thái ĐBKK 140.000      140.000

122 DTS235D140201154 Quàng Thị Thảo GD Mầm non GD Mầm non K58A Thái ĐBKK 140.000      140.000

123 DTS235D140201172 Điêu Thị Thùy GD Mầm non GD Mầm non K58A Thái ĐBKK 140.000      140.000

124 DTS235D140201196 Trần Hà Vi GD Mầm non GD Mầm non K58A Khuyết tật 100.000 100.000

125 DTS235D140201199 Chu Thị Vui GD Mầm non GD Mầm non K58A Nùng ĐBKK 140.000      140.000

126 DTS235D140201124 Quách Thị Hoài Ngọc GD Mầm non GD Mầm non K58A Mường ĐBKK 140.000      140.000

127 DTS235D140201002 Lò Thị Lan Anh GD Mầm non GD Mầm non K58B Thái ĐBKK 140.000      140.000

128 DTS235D140201008 Triệu Thị Bẩy GD Mầm non GD Mầm non K58B Dao ĐBKK 140.000      140.000

129 DTS235D140201020 Lò Thị Chương GD Mầm non GD Mầm non K58B Thái ĐBKK 140.000      140.000

130 DTS235D140201029 Giàng Thị Dinh GD Mầm non GD Mầm non K58B Mông ĐBKK 140.000      140.000

131 DTS235D140201023 Triệu Kiều Diễm GD Mầm non GD Mầm non K58B Nùng ĐBKK 140.000      140.000

132 DTS235D140201047 Vy Thị Hạnh GD Mầm non GD Mầm non K58B Tày ĐBKK 140.000      140.000

133 DTS235D140201050 Đặng Thu Hảo GD Mầm non GD Mầm non K58B Dao ĐBKK 140.000      140.000

134 DTS235D140201059 Chá Thị Hoa GD Mầm non GD Mầm non K58B Hmông ĐBKK 140.000      140.000

135 DTS235D140201062 Lò Thị Hồng GD Mầm non GD Mầm non K58B Thái ĐBKK 140.000      140.000

136 DTS235D140201110 Lường Thị Mai GD Mầm non GD Mầm non K58B Thái ĐBKK 140.000      140.000

137 DTS235D140201113 Vi Thị My GD Mầm non GD Mầm non K58B Nùng ĐBKK 140.000      140.000
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138 DTS235D140201131 Hoàng Thị Nguyệt GD Mầm non GD Mầm non K58B Tày ĐBKK 140.000      140.000

139 DTS235D140201140 Đinh Thị Quỳnh Phú GD Mầm non GD Mầm non K58B Tày ĐBKK 140.000      140.000

140 DTS235D140201173 Triệu Thị Thùy GD Mầm non GD Mầm non K58B Tày ĐBKK 140.000      140.000

141 DTS235D140201170 Hoàng Minh Thương GD Mầm non GD Mầm non K58B Sán Chỉ ĐBKK 140.000      140.000

142 DTS235D140201203 Triệu Thị Yến GD Mầm non GD Mầm non K58B Tày ĐBKK 140.000      140.000

143 DTS235D140201027 Triệu Thúy Diệu GD Mầm non GD Mầm non K58C Dao ĐBKK 140.000      140.000

144 DTS235D140201069 La Thu Hường GD Mầm non GD Mầm non K58C Tày ĐBKK 140.000      140.000

145 DTS235D140201087 Lý Mẩy Liềm GD Mầm non GD Mầm non K58C Dao ĐBKK 140.000      140.000

146 DTS235D140201090 Nông Thị Thùy Linh GD Mầm non GD Mầm non K58C Nùng ĐBKK 140.000      140.000

147 DTS235D140201105 Hoàng Thị Ly GD Mầm non GD Mầm non K58C Tày ĐBKK 140.000      140.000

148 DTS235D140201114 Vừ Thị Na GD Mầm non GD Mầm non K58C Hmông ĐBKK 140.000      140.000

149 DTS235D140201138 Ninh Thị Kim Oanh GD Mầm non GD Mầm non K58C Cao Lan ĐBKK 140.000      140.000

150 DTS235D140201171 Nông Thanh Thúy GD Mầm non GD Mầm non K58C Tày ĐBKK 140.000      140.000

151 DTS235D140201201 Hờ Thị Thu Xuân GD Mầm non GD Mầm non K58C Hmông ĐBKK 140.000      140.000

152 DTS215D140101034 Tường Thị Lam Trang Tâm Lý GD TLGD-K56 Tày 140.000      140.000

153 DTS225D310403002 Luân Thị Hoa Tâm Lý GD TLGD-K57 Nùng 140.000      140.000

154 DTS235D310403006 Long Thành Đạt Tâm Lý GD TLHGD-K58 Nùng 140.000      140.000

155 DTS235D140101031 Hoàng Thảo Nhi Tâm Lý GD GDH-K58 Kinh 100.000 100.000

156 DTS235D310403017 Triệu Thị Huệ Tâm Lý GD TLHGD-K58 Dao 140.000      140.000

157 DTS215D140217018 Lâm Thị Hường Ngữ Văn SP Ngữ văn K56A Dân tộc 135 140.000 140.000

158 DTS215D140217010 Phùng Thị Thảo Ngữ Văn SP Ngữ văn K56A Dân tộc 135 140.000 140.000

159 DTS215D140217071 Tạ Thị Thảo Ngữ Văn SP Ngữ văn K56A Hộ nghèo 100.000 100.000

160 DTS215D140217048 Nông Thị Thủy Nương Ngữ Văn SP Ngữ văn K56A Dân tộc 135 140.000 140.000

161 DTS215D140217094 Xin Thị Chản Ngữ Văn SP Ngữ văn K56A Dân tộc 135 140.000 140.000

162 DTS215D140217099 Mai Thị Mẫn Ngữ Văn SP Ngữ văn K56A Dân tộc 135 140.000 140.000

163 DTS215D140217021 Chẻo Thùy Linh Ngữ Văn SP Ngữ văn K56A Dân tộc 135 140.000 140.000

164 DTS215D140217029 Ma Thị Lan Ngữ Văn SP Ngữ văn K56A Dân tộc 135 140.000 140.000

165 DTS215D140217044 Triệu Thị Thắm Ngữ Văn SP Ngữ văn K56B Dao 135 140.000 140.000

166 DTS215D140217096 Giàng Thị Nhanh Ngữ Văn SP Ngữ văn K56B Dân tộc 135 140.000 140.000

167 DTS215D140217074 Hoàng Thị Thu Ngữ Văn SP Ngữ văn K56B Dân tộc 135 140.000 140.000

168 DTS215D140217056 Chu Thị Thu Hương Ngữ Văn SP Ngữ văn K56B Dân tộc 135 140.000 140.000

169 DTS205D140217039 Thẩm Thị Hồng Ngân Ngữ Văn Văn K55 Tày 135 140.000 140.000

170 DTS205D140217017 Nguyễn Lương Hương Giang Ngữ Văn Văn K55 Hộ nghèo 100.000 100.000

171 DTS205D140217044 Nông Thị Như Ngữ Văn Văn K55 Tày 140.000 140.000

172 DTS205D140217043 Hoàng Thị Nhị Ngữ Văn Văn K55 Tày 140.000 140.000

173 DTS215D140217008 Trần Khánh Ly Ngữ Văn SP Ngữ văn K56A Mồ côi 100.000 100.000
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174 DTS225D1402170038 Hà Thu Huyền Ngữ Văn SP Ngữ văn K57B Hộ nghèo 100.000 100.000

175 DTS225D1402170040 Nguyễn Thị Yến Khanh Ngữ Văn SP Ngữ văn K57B Hộ nghèo 100.000 100.000

176 DTS225D1402170064 Dương Thị Hoài Ngọc Ngữ Văn SP Ngữ văn K57B Hộ nghèo 100.000 100.000

177 DTS225D14021700103 Hoàng Thị Thu Nguyệt Ngữ Văn SP Ngữ văn K57A Nùng 135 140.000 140.000

178 DTS225D1402170059 Vi Thị Nga Ngữ Văn SP Ngữ văn K57A Nùng 135 140.000 140.000

179 DTS225D1402170090 Phan Thị Hoài Thương Ngữ Văn SP Ngữ văn K57B Tày 135 140.000 140.000

180 DTS235D140217011 Quách Thị Thùy Dung Ngữ Văn SP Ngữ văn K58B Mường 135 140.000 140.000

181 DTS235D140217008 Phùng Thị Diệp Ngữ Văn SP Ngữ văn K58A Nùng 135 140.000 140.000

182 DTS235D140217030 Lý Khánh huyền Ngữ Văn SP Ngữ văn K58A Dao 135 140.000 140.000

183 DTS235D140217075 Nông Kim Tuyến Ngữ Văn SP Ngữ văn K58A Tày 135 140.000 140.000

184 DTS235D140217070 Hoàng Thị Thùy Ngữ Văn SP Ngữ văn K58A Nùng 135 140.000 140.000

185 DTS235D140217065 Hoàng Thị Thư Ngữ Văn SP Ngữ văn K58A Nùng 135 140.000 140.000

186 DTS235D140217056 Vi Thị Thào Ngữ Văn SP Ngữ văn K58A Nùng 135 140.000 140.000

187 DTS235D140217048 Ma Thị Thùy Nương Ngữ Văn SP Ngữ văn K58A Tày 135 140.000 140.000

188 DTS235D140217046 Lăng Thị Hồng Nhung Ngữ Văn SP Ngữ văn K58A Nùng 135 140.000 140.000

189 DTS235D140217018 Nông Phương Giao Ngữ Văn SP Ngữ văn K58B Tày 135 140.000 140.000

190 DTS235D140217013 Bùi Khánh Duy Ngữ Văn SP Ngữ văn K58B Mường 135 140.000 140.000

191 DTS235D140217028 Hoàng Nhật Hương Ngữ Văn SP Ngữ văn K58B Nùng 135 140.000 140.000

192 DTS235D140217023 Hoàng Văn Hiếu Ngữ Văn SP Ngữ văn K58B Nùng 135 140.000 140.000

193 DTS235D140217017 Nguyễn Hương Giang Ngữ Văn SP Ngữ văn K58A Hộ nghèo 100.000 100.000

194 DTS235D140217016 Nguyễn Hương Giang Ngữ Văn SP Ngữ văn K58B Tày 135 140.000 140.000

195 DTS235D140217044 Hoàng Thị Yến Nhi Ngữ Văn SP Ngữ văn K58B Nùng 135 140.000 140.000

196 DTS215D140217102 Phàn Láo Lở Ngữ Văn SP Ngữ văn K56A Dao 135 140.000 140.000

197 DTS215D140231019 Vương Thị Hằng Ngoại ngữ SP Tiếng Anh K56A Nùng 135 140.000 140.000

198 DTS215D140231101 Khoàng Thị Phương Ngoại ngữ SP Tiếng Anh K56B Thái 136 140.000 140.000

199 DTS215D140231074 Triệu Thị Phương Ngoại ngữ SP Tiếng Anh K56B Dao 135 140.000 140.000

200 DTS215D140231012 Triệu Thị Mai Phương Ngoại ngữ SP Tiếng Anh K56C Tày 135 140.000 140.000

201 DTS205D140231059 Hoàng Thị Nhung Ngoại ngữ Tiếng Anh K55B Tày 135 140.000 140.000

202 DTS225D1402310094 Nguyễn Thị Kiều Trang Ngoại ngữ SP Tiếng Anh K57A Dân tộc 135 140.000 140.000

203 DTS225D1402310089 Vi Thị Xuân Ngoại ngữ SP Tiếng Anh K57A Dân tộc 135 140.000 140.000

204 DTS225D1402310010 Đàm Thị Dịu Ngoại ngữ SP Tiếng Anh K57B Dân tộc 135 140.000 140.000

205 DTS225D1402310090 Ma Thị Xuyến Ngoại ngữ SP Tiếng Anh K57B Dân tộc 135 140.000 140.000

206 DTS225D1402310029 ĐặngThị Khe Ngoại ngữ SP Tiếng Anh K57A Dân tộc 136 140.000 140.000

207 DTS235D140231064 Phạm Hồng Ngọc Ngoại ngữ SP Tiếng Anh K58A Tày 140.000 140.000

208 DTS235D140231019 Vì Thị Dung Ngoại ngữ SP Tiếng Anh K58A HMông 140.000 140.000

209 DTS225D140206008 Sùng A Doanh Thể dục - Thể thao GD Thể chất K57 Mông 135 140.000 140.000
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210 DTS225D1402060019 Lý Quốc Huy Thể dục - Thể thao GD Thể chất K57 Thái 135 140.000 140.000

211 DTS225D1402060038 Triệu Minh Tuấn Thể dục - Thể thao GD Thể chất K57 Tày 135 140.000 140.000

212 DTS225D1402060018 Pôong Quang Huy Thể dục - Thể thao GD Thể chất K57 Thái 135 140.000 140.000

213 DTS225D140206003 Nông Ngọc Anh Thể dục - Thể thao GD Thể chất K57 Tày 135 140.000 140.000

214 DTS235D140206029 Bùi Thị Mai Huyên Thể dục - Thể thao GD Thể chất K58 Mường 135 140.000 140.000

215 DTS235D140206030 Triệu Thị Huyền Thể dục - Thể thao GD Thể chất K58 Dao 135 140.000 140.000

216 DTS235D140206023 Nguyễn Ngọc Hảo Thể dục - Thể thao GD Thể chất K58 Tày 135 140.000 140.000

217 DTS215D140206022 Hà Văn Quyết Thể dục - Thể thao GD Thể chất K56 Nùng 135 140.000 140.000

218 DTS215D140206012 Bàn Văn Bình Thể dục - Thể thao GD Thể chất K56 Dao 135 140.000 140.000

219 DTS205D140206005 Lường Văn Biền Thể dục - Thể thao TDTT K55 Tày 135 140.000 140.000

1 DTS225D140212001 Triệu Thị Anh Hóa học SP Hóa học K57 Nùng 135 140.000      140.000

2 DTS225D140212008 Hoàng Thị Lan Hóa học SP Hóa học K57 Tày 135 140.000      140.000

3 DTS225D1402120012 Trần Thị Mỹ Linh Hóa học SP Hóa học K57 Nùng 135 140.000      140.000

4 DTS225D1402120019 Hứa Thị Nguyệt Hóa học SP Hóa học K57 Tày 135 140.000      140.000

5 DTS225D1402120022 Nguyễn Mạnh Tăng Hóa học SP Hóa học K57 Tày 135 140.000      140.000

6 DTS235D140212015 Lò Thị Hương Luyến Hóa học SP Hóa học K58 Thái 135 140.000      140.000

7 DTS235D140212021 Lương Minh Thuyên Hóa học SP Hóa học K58 Tày 135 140.000      140.000

8 DTS235D140212023 Lương Huyền Trang Hóa học SP Hóa học K58 Tày 135 140.000      140.000

1 DTS235D140218028 Nông Thị Phương Trinh Lịch sử SP Lịch sử K58 Tày 135 140.000      140.000         

2 DTS235D140218022 Đinh Anh Thơ Lịch sử SP Lịch sử K58 Mường 135 140.000      140.000         

3 DTS225D140218005 Phạm Kim Đạo Lịch sử SP Lịch sử K57 HN- 2024 100,000 100.000         2,75

4 DTS225D1402180039 Lý Thị Uyên Lịch sử SP Lịch sử K57 Sán chí 135 140.000      140.000         

5 DTS225D1402180028 Lương Thị Nương Lịch sử SP Lịch sử K57 Tày 135 140.000      140.000         

6 DTS225D1402180036 Bế Quỳnh Trang Lịch sử SP Lịch sử K57 Tày 135 140.000      140.000         

7 DTS225D1402180041 Nông Hồng Văn Lịch sử SP Lịch sử K57 Nùng 135 140.000      140.000         

8 DTS225D1402180026 Lò Thị May Lịch sử SP Lịch sử K57 Thái 135 140.000      140.000         

9 DTS225D140218009 Nguyễn Phương Gần Lịch sử SP Lịch sử K57 Tày 135 140.000      140.000         

10 DTS225D140218008 Lường Ngọc Duyến Lịch sử SP Lịch sử K57 Tày 135 140.000      140.000         

11 DTS225D1402180038 Hoàng Thị Kiều Trinh Lịch sử SP Lịch sử K57 Tày 135 140.000      140.000         

12 DTS225D140218003 Lý Kim Chi Lịch sử SP Lịch sử K57 Dao 135 140.000      140.000         

13 DTS225D1402180035 Sằm Thị Thủy Lịch sử SP Lịch sử K57 Dao 135 140.000      140.000         

14 DTS225D1402180034 Đặng Thị Thương Lịch sử SP Lịch sử K57 Dao 135 140.000      140.000         

15 DTS225D1402180018 Nông Thiên Kim Lịch sử SP Lịch sử K57 Tày 135 140.000      140.000         

16 DTS215D140218010 Triệu Thị Phương Lịch sử SP Lịch sử K56 Dao 135 140.000      140.000         

17 DTS215D140218018 Triệu Thị Mai Lịch sử SP Lịch sử K56 Nùng 135 140.000      140.000         

18 DTS215D140218031 Giàng A Sử Lịch sử SP Lịch sử K56 Mông 135 140.000      140.000         

Trang 7



Hộ nghèo Dân tộc Tổng 
Ghi chúHọ và tênSTT Mã số SV Lớp Đối tượngKhoa

Mức chi trợ cấp xã hội 01 tháng

1 DTS205D140219020 Phan Thị Nhung Địa lý SP Địa lý  K55 Tày 135 140.000      140.000         

2 DTS205D140219027 Lâm Thị Phương Trà Địa lý SP Địa lý  K55 Nùng 135 140.000      140.000         

3 DTS215D140219008 Bàn Thị Kim Chi Địa lý SP Địa lý  K56 Dao 135 140.000      140.000         

4 DTS215D140219005 Vi Thị Giang Địa lý SP Địa lý  K56 Nùng 135 140.000      140.000         

5 DTS215D140219023 Ma Thùy Dinh Địa lý SP Địa lý  K56 Tày 135 140.000      140.000         

6 DTS215D140219032 Tống Thị Hạnh Địa lý SP Địa lý  K56 Cao Lan 135 140.000      140.000         

7 DTS215D140219001 La Thị Kiều Ly Địa lý SP Địa lý  K56 Tày 135 140.000      140.000         

8 DTS215D140219006 Ma Thị Hương Quỳnh Địa lý SP Địa lý  K56 Tày 135 140.000      140.000         

9 DTS215D140219034 Phùng Văn Khải Địa lý SP Địa lý  K56 Tày 135 140.000      140.000         

10 DTS215D140219036 Bàn Thị Hà Địa lý SP Địa lý  K56 Dao 135 140.000      140.000         

11 DTS225D1402190030 Nguyễn Thanh Tâm Địa lý SP Địa lý K57 HN-2024 100,000 100.000         3,08

12 DTS225D1402190044 Lý Thị Hồng Địa lý SP Địa lý K57 Nùng 135 140.000      140.000         

13 DTS225D1402190019 Bế Quỳnh Mai Địa lý SP Địa lý K57 Tày 135 140.000      140.000         

14 DTS225D1402190010 Nông Thị Thu Hà Địa lý SP Địa lý K57 Nùng 135 140.000      140.000         

15 DTS225D1402190056 Đàm Viết Trường Địa lý SP Địa lý K57 Sán dìu 135 140.000      140.000         

16 DTS225D140219008 Mã Thế Duyệt Địa lý SP Địa lý K57 Tày 135 140.000      140.000         

17 DTS225D1402190038 Hà Anh Tuấn Địa lý SP Địa lý K57 Tày 135 140.000      140.000         

18 DTS225D1402190051 Hờ Thị Nu Địa lý SP Địa lý K57 Mông 135 140.000      140.000         

19 DTS225D1402190024 Ma Thị Nghị Địa lý SP Địa lý K57 Tày 135 140.000      140.000         

20 DTS225D1402190047 Lý Thị Thu Phương Địa lý SP Địa lý K57 Dao 135 140.000      140.000         

21 DTS225D1402490010 Bạch Mỹ Duyên Địa lý SP Lịch sử - Địa lý K57 Mường 135 140.000      140.000         

22 DTS225D1402490032 Lương Diệp Nhi Địa lý SP Lịch sử - Địa lý K57 Nùng 135 140.000      140.000         

23 DTS225D140249005 Hoàng Kim Chi Địa lý SP Lịch sử - Địa lý K57 Tày 135 140.000      140.000         

24 DTS225D1402490014 Nông Thu Hiền Địa lý SP Lịch sử - Địa lý K57 Tày 135 140.000      140.000         

25 DTS225D1402490052 Nông Thị Bích Trà Địa lý SP Lịch sử - Địa lý K57 Tày 135 140.000      140.000         

26 DTS225D1402490025 Hà Thị Ngọc Mỹ Địa lý SP Lịch sử - Địa lý K57 Thái 135 140.000      140.000         

27 DTS225D1402490026 Nình Thị Hằng Nga Địa lý SP Lịch sử - Địa lý K57 Cao Lan 135 140.000      140.000         

28 DTS225D1402490045 Triệu Thị Thu Địa lý SP Lịch sử - Địa lý K57 Dao 135 140.000      140.000         

29 DTS225D1402490057 Lù Thị Xư Địa lý SP Lịch sử - Địa lý K57 Mông 135 140.000      140.000         

30 DTS225D1402490051 Hà Tiến Tôn Địa lý SP Lịch sử - Địa lý K57 Tày 135 140.000      140.000         

31 DTS225D1402490055 Hoàng Thị Cẩm Vân Địa lý SP Lịch sử - Địa lý K57 Tày 135 140.000      140.000         

32 DTS225D1402490018 Luân Thị Lan Địa lý SP Lịch sử - Địa lý K57 Nùng 135 140.000      140.000         

33 DTS225D1402490048 Hà Thị Thu Thủy Địa lý SP Lịch sử - Địa lý K57 Tày 135 140.000      140.000         

34 DTS225D1402490042 Nguyễn Quang Thái Địa lý SP Lịch sử - Địa lý K57 Tày 135 140.000      140.000         

35 DTS235D140219029 Hoàng Thị Thúy Địa lý SP Địa lý K58 Nùng 135 140.000      140.000         

36 DTS235D140249008 Nông Thị Kim Cúc Địa lý SP Lịch sử - Địa lý K58 Tày 135 140.000      140.000         
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37 DTS235D140249004  Ma Thị Bình Địa lý SP Lịch sử - Địa lý K58 Tày 135 140.000      140.000         

38 DTS235D140249016  Lò Mạnh Duy Địa lý SP Lịch sử - Địa lý K58 Thái 135 140.000      140.000         

39 DTS235D140249009  Hoàng Văn Đảng Địa lý SP Lịch sử - Địa lý K58 Tày 135 140.000      140.000         

40 DTS235D140249029 Ma Thị Hoài Địa lý SP Lịch sử - Địa lý K58 Tày 135 140.000      140.000         

41 DTS235D140249027 Pờ Mỳ Hoa Địa lý SP Lịch sử - Địa lý K58 Hà Nhì 135 140.000      140.000         

42 DTS235D140249038  Dương Thị Hòa Lâm Địa lý SP Lịch sử - Địa lý K58 HMông 135 140.000      140.000         

43 DTS235D140249040  Bế Thị Liễu Địa lý SP Lịch sử - Địa lý K58 Tày 135 140.000      140.000         

44 DTS235D140249055  Hoàng Thị Lệ Quyên Địa lý SP Lịch sử - Địa lý K58 Tày 135 140.000      140.000         

45 DTS235D140249057  Lò Thị Thanh Tâm Địa lý SP Lịch sử - Địa lý K58 Thái 135 140.000      140.000         

46 DTS235D140249061  Bùi Thị Hồng Thuận Địa lý SP Lịch sử - Địa lý K58 Mường 135 140.000      140.000         

47 DTS235D140249067  Lô Thị Huyền Trang Địa lý SP Lịch sử - Địa lý K58 Nùng 135 140.000      140.000         

48 DTS235D140249071  Nông Thị Thu Uyên Địa lý SP Lịch sử - Địa lý K58 Tày  135 140.000      140.000         

294 DTS215D140213013 Bế Thị Nguyệt Nga Sinh học Sinh K56 Tày 135 140.000      140.000         

295 DTS215D140247015 Hoàng Thị Chanh Sinh học KHTN K56 Tày 135 140.000      140.000         

296 DTS215D140247009 Đàm Lục Kim Anh Sinh học KHTN K56 Tày 135 140.000      140.000         

297 DTS225D140213005 Hảng Thị Bầu Sinh học Sinh K57 Mông 135 140.000      140.000         

298 DTS225D1402130013 Hờ Công Mạnh Sinh học Sinh K57 Mông 135 140.000      140.000         

299 DTS235D140213008 Hoàng Thị Diễm Sinh học Sinh K58 Tày 135 140.000      140.000         

300 DTS225D1402470034 Hoàng Kiều Oanh Sinh học KHTN K57 Tày 135 140.000      140.000         

301 DTS225D140209009 Nguyễn Thị Ngọc Bích Toán SP Toán học K57A Tày 135 140.000 140.000

302 DTS225D1402090072 Triệu Thị Nhung Toán SP Toán học K57A Dao 135 140.000 140.000

303 DTS225D1402090013 Lý Thị Đá Toán SP Toán học K57B Mông 135 140.000 140.000

304 DTS225D1402090023 Hờ Thị Kiên Giang Toán SP Toán học K57B Mông 135 140.000 140.000

305 DTS225D1402090068 Quách Thị Mỹ Ngọc Toán SP Toán học K57B Mường 135 140.000 140.000

306 DTS215D140209063 Bùi Nguyễn Mai Hạ Toán SP Toán học K56B Mường 135 140.000 140.000

307 DTS215D140209102 Tô Thị Hằng Toán SP Toán học K56B Tày 135 140.000 140.000

308 DTS215D140209065 Hứa Thị Bích Ngọc Toán SP Toán học K56B Nùng 135 140.000 140.000

309 DTS215D140209029 Nông Thị Bích Hậu Toán SP Toán học K56B Tày 135 140.000 140.000

310 DTS215D140209080 Ma Thị Huyền Toán SP Toán học K56B Tày 135 140.000 140.000

311 DTS215D140209103 Lê Mỹ Diên Toán SP Toán học K56B Tày 135 140.000      140.000         

312 DTS215D140209090 Hoàng Thị Thu Trà Toán SP Toán học K56B Tày 135 140.000      140.000         

313 DTS205D140209100 Hoàng Thị Thuyên Toán Toán K55A Tày 135 140.000      140.000         

314 DTS205D140210003 Triệu Thị Thủy Toán Tin K55 Dao 135 140.000      140.000         

315 DTS225D1402100052 Nông Thu Thuỷ Toán Tin K57 Tày 135 140.000      140.000         

316 DTS225D1402100082 Lãnh Minh Ánh Toán Tin K57 Tày 135 140.000      140.000         

317 DTS235D140209004 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Toán SP Toán học K58 Tày 135 140.000      140.000         
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318 DTS235D140209009 Lý Thị Thanh Chúc Toán SP Toán học K58 Nùng 135 140.000      140.000         

319 DTS235D140209037 Lê Thị Thuỳ Linh Toán SP Toán học K58 Tày 135 140.000      140.000         

320 DTS235D140209033 Sình A Lao Toán SP Toán học K58 Mông 135 140.000      140.000         

321 DTS235D140209050 Lường Thị Nga Toán SP Toán học K58 Thái 135 140.000      140.000         

322 DTS235D140209065 Đinh Minh Quân Toán SP Toán học K58 Tày 135 140.000      140.000         

323 DTS235D140209036 Lò Thị Khánh Linh Toán SP Toán học K58 Thái 135 140.000      140.000         

324 DTS235D140209080 Sùng A Tủa Toán SP Toán học K58 Mông 135 140.000      140.000         

325 DTS235D140210008 Hoàng Văn Bằng Toán Tin K58 Nùng 135 140.000      140.000         

326 DTS235D140210022 Vi Thị Hương Giang Toán Tin K58 Nùng 135 140.000      140.000         

327 DTS235D140210031 Nông Thu Hoài Toán Tin K58 Nùng 135 140.000      140.000         

328 DTS235D140210034 Nông Quỳnh Hương Toán Tin K58 Tày 135 140.000      140.000         

329 DTS235D140210042 Lò Đức Mạnh Toán Tin K58 Khơ Mú 135 140.000      140.000         

330 DTS235D140210079 Lầu A Minh Toán Tin K58 H'Mông 135 140.000      140.000         

331 DTS235D140210050 Khoàng Mó Pa Toán Tin K58 Hà Nhì 135 140.000      140.000         

332 DTS235D140210055 Giàng Thị Súa Toán Tin K58 H'Mông 135 140.000      140.000         

333 DTS235D140210060 Phàng Minh Thành Toán Tin K58 Mông 135 140.000      140.000         

334 DTS235D140210061 Sình A Thảnh Toán Tin K58 Mông 135 140.000      140.000         

335 DTS225D1402110015 Ma Thị Phương Nhi Vật Lý SP Vật Lý K57 Mông ĐBKK 140.000      840.000

336 DTS205D140202034 Lò Thị Biên GDTH Giáo dục Tiểu học K55A Thái ĐBKK 140.000 840.000

337 DTS205D140202044 Hoàng Thị Ngọc Dung GDTH Giáo dục Tiểu học K55A Tày ĐBKK 140.000 840.000

338 DTS205D140202042 Ma Đức Đặng GDTH Giáo dục Tiểu học K55A Tày ĐBKK 140.000 840.000

339 DTS205D140202066 Đinh Mai Hương GDTH Giáo dục Tiểu học K55A Mường ĐBKK 140.000 840.000

340 DTS205D140202064 Ma Thị Hương GDTH Giáo dục Tiểu học K55A Tày ĐBKK 140.000 840.000

341 DTS205D140202105 Triệu Thị Phượng GDTH Giáo dục Tiểu học K55A Dao ĐBKK 140.000 840.000

342 DTS205D140202128 Nguyễn Hoài Thương GDTH Giáo dục Tiểu học K55A Tày ĐBKK 140.000 600.000

343 DTS205D140202107 Nguyễn Thị Quyên GDTH Giáo dục Tiểu học K55A Tày ĐBKK 140.000 840.000

344 DTS205D140202118 Bùi Thanh Thảo GDTH Giáo học Tiểu học CLC K55 Mường ĐBKK 140.000 840.000

345 DTS205D140202086 Nông Thị Ngọc Ly GDTH Giáo học Tiểu học CLC K55 Hộ nghèo 100.000 600.000 >2,5

346 DTS205D140202033 Đàm Thị Ngọc Bích GDTH Giáo dục Tiểu học K55B Cao Lan ĐBKK 140.000 840.000

347 DTS205D140202048 Lăng Thị Giang GDTH Giáo dục Tiểu học K55B Nùng ĐBKK 140.000 840.000

348 DTS205D140202074 Triệu Thị Lan GDTH Giáo dục Tiểu học K55B Dao ĐBKK 140.000 840.000

349 DTS205D140202095 Đàm Thị Nha GDTH Giáo dục Tiểu học K55B Tày ĐBKK 140.000 840.000

350 DTS205D140202115 Triệu Thị Tàn GDTH Giáo dục Tiểu học K55B Dao ĐBKK 140.000 840.000

351 DTS205D140202124 Lưu Thị Thu GDTH Giáo dục Tiểu học K55B Tày ĐBKK 140.000 840.000

352 DTS205D140202131 Nông Hương Trầm GDTH Giáo dục Tiểu học K55B Tày ĐBKK 140.000 840.000

353 DTS205D140202063 Phương Hoàng Hương GDTH Giáo dục Tiểu học K55B Tày ĐBKK 140.000 840.000
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354 DTS215D140202050 Lành Thu Thảo GDTH Giáo dục Tiểu học K56A Tày ĐBKK 140.000 840.000

355 DTS215D140202163 Hoàng Thu Thủy GDTH Giáo dục Tiểu học K56A Tày ĐBKK 140.000 840.000

356 DTS215D140202094 Hoàng Thị Tuyết Nhung GDTH Giáo dục Tiểu học K56A Cao Lan ĐBKK 140.000 840.000

357 DTS215D140202179 Nông Thị Tú GDTH Giáo dục Tiểu học K56A Tày ĐBKK 140.000 840.000

358 DTS215D140202186 Hoàng Thị Thương GDTH Giáo dục Tiểu học K56A Tày ĐBKK 140.000 840.000

359 DTS215D140202108 Trần Thị Thùy Dương GDTH Giáo dục Tiểu học K56A Tày ĐBKK 140.000 840.000

360 DTS215D140202113 Dương Thị Dung GDTH Giáo dục Tiểu học K56A Hộ nghèo 100.000 600.000 >2.5

361 DTS215D140202121 Nguyễn Thị Hạnh GDTH Giáo dục Tiểu học K56A Hộ nghèo 100.000 600.000 >2.5

362 DTS215D140202181 Nông Thị Bạch Dương GDTH Giáo dục Tiểu học K56B Tày ĐBKK 140.000 840.000

363 DTS215D140202073 Đinh Thu Hà GDTH Giáo dục Tiểu học K56B Mường ĐBKK 140.000 840.000

364 DTS215D140202105 Chung Thị Hành GDTH Giáo dục Tiểu học K56B Tày ĐBKK 140.000 840.000

365 DTS215D140202018 Bùi Thị Nhinh GDTH Giáo dục Tiểu học K56B Mường ĐBKK 140.000 840.000

366 DTS215D140202004 Hoàng Thị Diễm GDTH Giáo dục Tiểu học K56B Tày ĐBKK 140.000 840.000

367 DTS215D140202126 Triệu Thị Toan GDTH Giáo dục Tiểu học K56B Tày ĐBKK 140.000 840.000

368 DTS215D140202160 Vi Thị Vỹ GDTH Giáo dục Tiểu học K56B Tày ĐBKK 140.000 840.000

369 DTS215D140202007 Lê Thị Thu Hằng GDTH Giáo dục Tiểu học K56B Hộ nghèo 100.000 600.000 >2,5

370 DTS215D140202099 Lục Hà Anh Tú GDTH Giáo dục Tiểu học K56B Tày ĐBKK 140.000      840.000

371 DTS225D1402020055 Triệu Thị Hằng GDTH Giáo dục Tiểu học K57A Nùng ĐBKK 140.000      840.000

372 DTS225D14020200193 Nông Thị Thanh Xuân GDTH Giáo dục Tiểu học K57A Nùng ĐBKK 140.000      840.000

373 DTS225D14020200133 Hoàng Thị Niềm GDTH Giáo dục Tiểu học K57A Tày ĐBKK 140.000      840.000

374 DTS225D14020200203 Đàm Diệu Thương GDTH Giáo dục Tiểu học K57A Tày ĐBKK 140.000      840.000

375 DTS225D14020200184 Lộc Thị Thanh Trúc GDTH Giáo dục Tiểu học K57A Tày ĐBKK 140.000      840.000

376 DTS225D14020200201 Hà Hương Giang GDTH Giáo dục Tiểu học K57A Tày ĐBKK 140.000      840.000

377 DTS225D14020200186 Nguyễn Thị Thanh Tuyền GDTH Giáo dục Tiểu học K57C Tày ĐBKK 140.000      840.000

378 DTS225D1402020024 Tô Thị Hiên Chi GDTH Giáo dục Tiểu học K57C Tày ĐBKK 140.000      840.000

379 DTS225D14020200141 Lò Phổng Quái GDTH Giáo dục Tiểu học K57C Xạ Phang ĐBKK 140.000      840.000

380 DTS225D1402020033 Sùng Thị Dính GDTH Giáo dục Tiểu học K57C Mông ĐBKK 140.000      840.000

381 DTS225D1402020069 Ma Thị Hoài GDTH Giáo dục Tiểu học K57C Tày ĐBKK 140.000      840.000

382 DTS225D14020200129 Vi Thị Nhập GDTH Giáo dục Tiểu học K57C Tày ĐBKK 140.000      840.000

383 DTS225D14020200114 Nông Hằng Nga GDTH Giáo dục Tiểu học K57C Tày ĐBKK 140.000      840.000

384 DTS225D1402020021 Lò Thị Bích GDTH Giáo dục Tiểu học K57C Mường ĐBKK 140.000      840.000

385 DTS225D14020200176 Đàm Thị Thúy GDTH Giáo dục Tiểu học K57B Tày ĐBKK 140.000      840.000

386 DTS225D14020200116 Lục Diệu Ngân GDTH Giáo dục Tiểu học K57B Nùng ĐBKK 140.000      840.000

387 DTS225D1402020029 Lộc Thị Cúc GDTH Giáo dục Tiểu học K57B Tày ĐBKK 140.000      840.000

388 DTS235D140202124 Lục Thị Khánh Linh GDTH Giáo dục Tiểu học K58A Tày ĐBKK 140.000 840.000

389 DTS235D140202228 Nông Thị Như Nguyệt GDTH Giáo dục Tiểu học K58A Tày ĐBKK 140.000 840.000
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390 DTS235D140202227 Lăng Thị Thu Hoài GDTH Giáo dục Tiểu học K58A Nùng ĐBKK 140.000 840.000

391 DTS235D140202083 Nguyễn Thị Khánh Hòa GDTH Giáo dục Tiểu học K58A Tày ĐBKK 140.000 840.000

392 DTS235D140202072 Bùi Thị Hậu GDTH Giáo dục Tiểu học K58B Mường ĐBKK 140.000 840.000

393 DTS235D140202212 Mã Văn Tuyền GDTH Giáo dục Tiểu học K58B Tày ĐBKK 140.000 840.000

394 DTS235D140202098 Lương Thị Huyền GDTH Giáo dục Tiểu học K58B Nùng ĐBKK 140.000 840.000

395 DTS235D140202163 Triệu Thị Phin GDTH Giáo dục Tiểu học K58C Dao ĐBKK 140.000 840.000

396 DTS235D140202106 Vi Văn Khoa GDTH Giáo dục Tiểu học K58C Nùng ĐBKK 140.000 840.000

397 DTS235D140202070 Sần Thị Hạnh GDTH Giáo dục Tiểu học K58C Nùng ĐBKK 140.000 840.000

398 DTS235D140202146 Ma Thị Ngân GDTH Giáo dục Tiểu học K58C Tày ĐBKK 140.000 840.000

399 DTS215D140205006 Dương Thị Thúy GDCT Giáo dục Chính trị K56 Tày ĐBKK 140.000      840.000

400 DTS215D140205003 Lê Thúy Kiều Trang GDCT Giáo dục Chính trị K56 Hộ nghèo 100.000 600.000 >2,5

401 DTS215D140205022 Giàng Cường GDCT Giáo dục Chính trị K56 Mông ĐBKK 140.000      840.000

402 DTS225D140205006 Hứa Thị Thanh Hạ GDCT Giáo dục Chính trị K57 Tày ĐBKK 140.000      840.000

403 DTS225D1402050022 Khoàng Thị Hoài Thương GDCT Giáo dục Chính trị K57 Thái ĐBKK 140.000      840.000

404 DTS225D1402050010 Mua Thị Hoa GDCT Giáo dục Chính trị K57 Lô Lô ĐBKK 140.000      840.000

405 DTS225D1402050027 Giàng Dìn GDCT Giáo dục Chính trị K57 Mông ĐBKK 140.000      840.000

406 DTS225D1402050024 Lý Thị Xuân GDCT Giáo dục Chính trị K57 Dao ĐBKK 140.000      840.000

407 DTS225D1402050017 Lục Ngọc Nhi GDCT Giáo dục Chính trị K57 Nùng ĐBKK 140.000      840.000

408 DTS225D140205007 Dương Vi Hiền GDCT Giáo dục Chính trị K57 Tày ĐBKK 140.000      840.000

409 DTS225D140205009 Bùi Trung Hiếu GDCT Giáo dục Chính trị K57 Mường ĐBKK 140.000      840.000

410 DTS235D140205021 Hoàng Thị Tình GDCT Giáo dục Chính trị K58 Tày ĐBKK 140.000 840.000

x 1.600.000 54.880.000 108.640.000

Trong đó:

Mức 2: 100.000 đồng: 18 Sinh viên

Mức 1: 140.000 đồng: 392 Sinh viên

TỔNG

Ấn định danh sách: 410 Sinh viên
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